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1 Dương Đình Chung 030206015068 10/12/06 0 21 876 A00 29.133 0.029 29.162

2 Nguyễn Hoàng Hải 034206001760 25/10/06 0 26 1215 A00 29.000 0.067 29.067

3 Đỗ Quốc Khánh 034206017277 14/12/06 0 26 1148 A00 28.933 0.071 29.004

4 Lê Duy 037206000274 09/12/06 0 27 1266 A00 28.766 0.082 28.848

5 Nguyễn Minh Sang 034206001722 17/12/06 0 26 1150 A00 28.567 0.096 28.663

6 Nguyễn Trường Phước 040206003165 28/04/06 0 29 1666 A00 28.333 0.111 28.444

7 Hán Duy Mạnh 025206010407 02/01/06 0 15 609 A00 28.200 0.120 28.320

8 Đinh Văn Hiếu 035206005386 12/08/06 0 24 1008 A00 28.133 0.124 28.257

9 Trần Văn Thể 036206005426 12/06/06 0 25 1101 A00 27.900 0.140 28.040

10 Tô Văn Nguyên 031205015140 24/12/05 0 03 796 A00 27.967 0.068 28.035

11 Dương Trung Kiên 030206005091 06/07/06 0 21 846 A00 27.966 0.068 28.034

12 Nguyễn Văn Nhất 038206016141 24/02/06 0 28 1504 A00 27.866 0.142 28.008

13 Nguyễn Thành Đạt 040206023024 24/01/06 0 29 1576 A00 27.833 0.144 27.977

14 Nguyễn Đình Huy 044206001323 07/02/06 0 31 1871 A00 27.733 0.151 27.884

15 Vi Hùng Sơn 025206001864 19/05/06 0 15 565 A00 27.699 0.153 27.852

16 Nguyễn Tiến Đăng 011206005855 13/01/06 0 62 695 A00 27.533 0.247 27.780

17 Đỗ Đức Thịnh 033206004319 27/02/06 0 22 930 A00 27.633 0.079 27.712

18 Hoàng Đăng Kiên 040206001155 01/01/06 0 29 1580 A00 27.533 0.164 27.697

19 Nguyễn Văn Thế Anh 040206012832 19/02/06 0 29 1517 A00 27.601 0.080 27.681

20 Triệu Văn Thiết 006206000713 23/06/06 0 11 120 A00 26.333 1.345 27.678

21 Thèn Thanh Anh Vũ 008206000010 13/02/06 0 01 1951 A00 27.300 0.360 27.660

22 Lường Văn Hà 011202006510 13/08/02 0 62 669 A00 26.800 0.853 27.653

23 Phan Thanh Hùng 072206003117 01/05/06 0 28 1503 A00 27.467 0.169 27.636
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24 Hoàng Văn Quyến 040206026132 21/05/06 0 29 1690 A00 27.533 0.082 27.615

25 Phan Trần Công Phúc 052206004605 16/01/06 0 28 1502 A00 27.434 0.171 27.605

26 Nguyễn Đình Nam 040205018346 01/10/05 0 29 1624 A00 27.433 0.171 27.604

27 Hoàng Quang Huy 025206003976 02/11/06 0 15 554 A00 27.400 0.173 27.573

28 Lâm Quang Vinh 031206011282 05/07/06 0 03 774 A00 27.467 0.084 27.551

29 Đặng Văn Sây 040206016054 26/03/06 0 29 1625 A00 27.333 0.178 27.511

30 Nguyễn Huy Dũng 042206002203 08/11/06 0 30 1753 A00 27.300 0.180 27.480

31 Lê Quang Đức 038206011407 26/03/06 0 28 1368 A00 27.366 0.088 27.454

32 Đặng Ngọc Châu 044206001859 05/04/06 0 31 1882 A00 27.267 0.182 27.449

33 Trần Quang Tuấn 036206003080 03/01/06 0 25 1070 A01 27.234 0.184 27.418

34 Ngô Hoàng Anh 038206018937 25/10/06 0 28 1464 A00 27.233 0.184 27.417

35 Dương Minh Hiếu 027206005425 29/09/06 0 19 281 A00 27.301 0.090 27.391

36 Hoàng Quốc Huy 001206020711 27/05/06 0 01 1932 A00 27.300 0.090 27.390

37 Trương Đinh Thịnh 036206003631 27/11/06 0 25 1102 A00 27.167 0.189 27.356

38 Hứa Anh Đức 020206008176 18/06/06 0 10 97 A00 25.800 1.540 27.340

39 Nguyễn Việt Anh 036206006849 17/11/06 0 25 1140 A00 27.234 0.092 27.326

40 Nguyễn Tiến Luận 027206010480 04/02/06 0 19 275 A00 27.233 0.092 27.325

41 Nguyễn Bá Văn 040206000454 24/05/06 0 29 1651 A00 27.133 0.191 27.324

42 Phạm Văn Giang 040205004536 04/07/05 0 29 1591 A00 27.100 0.193 27.293

43 Ngô Viết Nguyên 040206004882 08/09/06 0 29 1582 A00 27.067 0.196 27.263

44 Nguyễn Hữu Toàn 027206010947 25/10/06 0 19 264 A00 27.067 0.196 27.263

45 Nguyễn Viết Nhất 040206004849 09/05/06 0 29 1578 A00 25.667 1.589 27.256

46 Ma Thắng Thương 019206000130 03/01/06 0 10 110 A01 25.634 1.601 27.235

47 Lê Quý Minh 038206005677 17/01/06 0 28 1501 A00 27.034 0.198 27.232

48 Phạm Tuấn Anh 034206007311 17/01/06 0 26 1155 A00 27.033 0.198 27.231

49 Tô Chính Toản 034206008830 19/11/06 0 26 1177 A00 27.000 0.200 27.200

50 Trần Mạnh Việt 001206030132 20/09/06 0 01 1910 A00 27.034 0.099 27.133
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51 Hoàng Đức Chung 020206007992 09/07/06 0 10 86 A00 25.466 1.662 27.128

52 Phạm Thái Hoàng 004205001285 17/07/05 0 06 41 A00 25.367 1.699 27.066

53 Phạm Tiến Đạt 033206009998 09/04/06 0 22 947 A01 26.900 0.103 27.003

54 Nguyễn Vũ Anh 001206087996 21/05/06 0 01 1928 A00 26.900 0.103 27.003

55 Đặng Tiến Minh 011206000843 07/07/06 0 62 709 A00 26.666 0.333 26.999

56 Trần Đức Long 036206006097 18/03/06 0 25 1084 A00 26.767 0.216 26.983

57 Lê Nguyễn Tiến Dũng 030206002420 06/09/06 0 21 882 A00 26.766 0.216 26.982

58 Trần Văn An 031206015798 17/10/06 0 03 782 A00 26.867 0.104 26.971

59 Lê Ngọc Dũng 033206007592 06/05/06 0 22 899 A00 26.867 0.104 26.971

60 Cao Văn Đăng 038206007429 13/02/06 0 28 1417 A00 26.733 0.218 26.951

61 Đoàn Văn Dũng 042206003516 27/03/06 0 30 1798 A00 26.733 0.218 26.951

62 Nguyễn Thế Bảo 033206000687 09/10/06 0 22 946 A00 26.833 0.106 26.939

63 Nguyễn Quang Trường 042206012864 27/05/06 0 30 1801 A00 26.700 0.220 26.920

64 Nguyễn Trung Kiên 040205018906 09/02/05 0 29 1592 A00 26.700 0.220 26.920

65 Đồng Thanh Minh 040206005135 26/09/06 0 29 1654 A00 26.700 0.220 26.920

66 Lừu Tuyên Quang 012206004722 25/12/06 0 07 333 A00 25.133 1.785 26.918

67 Trần Mạnh Quang 025206003749 10/09/06 0 07 1989 A01 26.566 0.343 26.909

68 Lưu Văn Nhân 034206000796 26/11/06 0 62 736 A01 26.800 0.107 26.907
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1 Đỗ Tiến Đạt 037206005595 25/05/06 0 27 1297 113.000 22.600 0.493 23.093

2 Phạm Quang Dự 036205011164 14/08/05 0 25 1061 107.000 21.400 0.500 21.900

3 Hoàng Văn Hiếu 040206027096 30/03/06 0 29 1659 103.000 20.600 0.500 21.100

4 Nguyễn Trung Thành 001206002807 08/05/06 0 01 1948 103.000 20.600 20.600

5 Phùng Quang Huy 025206001043 15/08/06 0 15 610 87.000 17.400 2.750 20.150

6 Đào Xuân Long 034206008554 25/07/06 0 26 1197 98.000 19.600 0.500 20.100

7 Kiều Lê Minh Đức 026206000546 30/08/06 0 16 631 97.000 19.400 0.500 19.900

8 Đỗ Đức Thịnh 024206009385 23/08/06 0 18 222 96.000 19.200 0.500 19.700

9 Lê Tuấn Anh 001204035151 10/03/04 0 01 1936 88.000 17.600 2.000 19.600

10 Nguyễn Phú Bình Minh 034206018088 27/10/06 0 26 1244 95.000 19.000 0.500 19.500

11 Phạm Minh Đại 036206006267 02/06/06 0 25 1062 93.000 18.600 0.500 19.100

12 Bùi Tuấn Anh 031206006033 31/01/06 0 03 766 94.000 18.800 0.250 19.050

13 Nguyễn Minh Hiếu 034206001812 18/09/06 0 26 1208 92.000 18.400 0.500 18.900

14 Vũ Nguyễn Hoàng Huy 036206024519 30/12/06 0 25 1124 93.000 18.600 0.250 18.850

15 Lê Tôn Đức Anh 001206030012 27/10/06 0 01 1911 93.000 18.600 0.250 18.850

16 Nguyễn Khắc An 030206000342 02/03/06 0 01 1967 94.000 18.800 18.800

17 Lê Nguyễn Ngọc Anh 040206025550 27/06/06 0 29 1605 91.000 18.200 0.500 18.700

18 Hoàng Đức Huân 006206002689 23/03/06 0 11 133 79.000 15.800 2.750 18.550

19 Phạm Ngọc Phúc 037206000473 07/11/06 0 27 1268 90.000 18.000 0.500 18.500

20 Phương Ngọc Tú 033206006332 06/11/06 0 22 896 89.000 17.800 0.250 18.050

21 Đào Văn Lộc 040206024737 18/02/06 0 29 1587 87.000 17.400 0.500 17.900

22 Trịnh Tuấn Anh 038206008228 15/01/06 0 28 1478 87.000 17.400 0.500 17.900

23 Trần Minh Hiếu 036206030895 30/06/06 0 25 1067 87.000 17.400 0.500 17.900

24 Lưu Duy Anh 036206033162 09/09/06 0 25 1131 88.000 17.600 0.250 17.850

25 Nguyễn Nga Lộc 040206024531 24/04/06 0 29 1678 689.000 17.225 0.500 17.725

26 Trần Đăng Tĩnh 038206009611 10/05/06 0 28 1451 86.000 17.200 0.500 17.700

27 Đào Quốc Cường 033205004813 24/10/05 0 22 928 86.000 17.200 0.500 17.700
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28 Tạ Hoài Nam 036206027287 16/10/06 0 25 1030 85.000 17.000 0.500 17.500

29 Hoàng Bình Quân 025206008009 17/01/06 0 15 577 85.000 17.000 0.500 17.500

30 Đinh Phước Bình 033206005170 16/10/06 0 22 897 86.000 17.200 0.250 17.450

31 Nguyễn Đức Thắng 030206013586 19/03/06 0 21 874 84.000 16.800 0.500 17.300

32 Phạm Vũ Hải 036206006056 21/04/06 0 25 1063 84.000 16.800 0.500 17.300

33 Nguyễn Quang Nghĩa 030206003027 25/08/06 0 21 877 84.000 16.800 0.500 17.300

34 Nguyễn Đức Duy 038206000679 21/07/06 0 27 1288 84.000 16.800 0.500 17.300

35 Hà Khương Duy 037206005452 16/02/06 0 27 1252 85.000 17.000 0.250 17.250

36 Trịnh Nguyên Thành 038206031619 30/04/06 0 28 1348 83.000 16.600 0.500 17.100

37 Vũ Đức Dương 034206003580 18/07/06 0 26 1166 83.000 16.600 0.500 17.100

38 Vũ Thành Công 036206004789 19/11/06 0 25 1105 83.000 16.600 0.500 17.100

39 Nguyễn Minh Sơn 038205024643 21/11/05 0 28 1463 83.000 16.600 0.500 17.100

40 Đặng Đình Công 024206009109 06/11/06 0 18 208 83.000 16.600 0.500 17.100

41 Nguyễn Tuấn Hưng 037206200132 24/07/06 0 16 616 663.000 16.575 0.500 17.075

42 Nguyễn Văn Quang 040206026764 10/08/06 0 29 1645 659.000 16.475 0.500 16.975

43 Đỗ Thế Anh 014206000047 28/08/06 0 14 528 81.000 16.200 0.750 16.950

44 Đào Văn Duy 034206015949 08/02/06 0 26 1151 82.000 16.400 0.500 16.900

45 Lưu Vũ Hoàng 038206019959 01/01/06 0 28 1481 82.000 16.400 0.500 16.900

46 Nguyễn Minh Chí 025206014328 19/10/06 0 15 570 82.000 16.400 0.500 16.900

47 Nguyễn Đỗ Trung Kiên 019206007414 21/09/06 0 12 188 82.000 16.400 0.500 16.900

48 Nguyễn Thành Đạt 036206033677 30/05/06 0 25 1087 82.000 16.400 0.500 16.900

49 Nguyễn Đức Minh 025206009744 04/08/06 0 15 539 83.000 16.600 0.250 16.850

50 Đào Tiến Dũng 019205000906 22/11/05 0 12 150 83.000 16.600 0.250 16.850

51 Nguyễn Đình Tuấn Vũ 038206022095 25/10/06 0 28 1382 80.000 16.000 0.750 16.750

52 Đặng Văn Hoàng Anh 040206010529 26/01/06 0 29 1622 81.000 16.200 0.500 16.700

53 Nguyễn Việt Anh 034206011211 10/11/06 0 26 1225 81.000 16.200 0.500 16.700

54 Nguyễn Việt Hoàng 025206003044 04/04/06 0 15 576 82.000 16.400 0.250 16.650

55 Trần Văn Luyện 036206029438 18/07/06 0 25 1027 80.000 16.000 0.500 16.500

56 Nguyễn Viết Minh Hiệp 026206012418 15/04/06 0 16 633 80.000 16.000 0.500 16.500

57 Vũ Tiến Huy 038206026727 17/11/06 0 28 1405 79.000 15.800 0.500 16.300

58 Hoàng Mạnh Hưng 026206003954 01/01/06 0 16 653 79.000 15.800 0.500 16.300

59 Vũ Tuấn Minh 037206001065 23/10/06 0 27 1285 79.000 15.800 0.500 16.300
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60 Nguyễn Phương Duy 001205030305 03/01/05 0 01 1977 80.000 16.000 0.250 16.250

61 Đào Ngọc Minh 031206007592 22/05/06 0 01 1968 79.000 15.800 0.250 16.050

62 Phạm Đức Thắng 008206005858 23/11/06 0 09 453 76.000 15.200 0.750 15.950

63 Lương Minh Hải 019206012145 02/05/06 0 12 183 77.000 15.400 0.500 15.900

64 Lê Văn Nguyên Khoa 042206012197 08/10/06 0 30 1809 77.000 15.400 0.500 15.900

65 Nguyễn Linh Vũ 033205002517 01/07/05 0 22 925 77.000 15.400 0.500 15.900

66 Nguyễn Tuấn Nghĩa 010206003072 03/07/06 0 08 412 78.000 15.600 0.250 15.850

67 Lương Anh Đài 034206010452 02/08/06 0 26 1209 76.000 15.200 0.500 15.700

68 Vũ Đức Hùng 030205010900 22/08/05 0 21 885 76.000 15.200 0.500 15.700

69 Đinh Ngọc Trung 034206007963 29/01/06 0 26 1143 77.000 15.400 0.250 15.650

70 Lê Phúc Lâm 044206000138 15/07/06 0 31 1836 616.000 15.400 0.250 15.650

71 Nguyễn Xuân Hoàng Hiệp 037206006796 21/11/06 0 27 1253 77.000 15.400 0.250 15.650

72 Nguyễn Anh Tuấn 042206013081 06/03/06 0 30 1763 75.000 15.000 0.500 15.500

73 Nguyễn Hoàng Việt 025206002932 04/04/06 0 15 574 76.000 15.200 0.250 15.450

74 Nguyễn Mạnh Toàn 036206000153 10/05/06 0 25 1130 76.000 15.200 0.250 15.450

75 Vũ Đăng Minh 001206081348 27/12/06 0 01 1956 75.000 15.000 0.250 15.250
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